LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 5 (Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
03/10
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	9
	Tập đọc
	Một chuyên gia máy xúc.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	21
	Toán
	Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
	GAĐT - máy

	
	
	4
	9
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Hòa bình.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	9
	T.Anh-B
	Unit 3: Lesson 3
	

	
	
	6
	9
	Khoa học
	T.hành: Nói “Không!” với các chất gây nghiện
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	ATGT - Bài 2. Phòng tránh tai nạn giao thông nơi tầm nhìn bị che khuất
	Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
04/10
	
Sáng
	1
	9
	T.L.Văn
	Luyện tập làm báo cáo thống kê. (Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	22
	Toán
	ÔT: Bảng đơn ....KL
	GAĐT - máy

	
	
	3
	5
	K.chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	9
	Song ngữ
	Mixed fractions
	

	
	
	6
	9
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	

	
	
	7
	5
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Ôn bài hát Con chim hay hót. Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài hát với tiết tấu phù hợp
	GAĐT - máy

	
Tư
05/10
	
Sáng
	1
	10
	Tập đọc
	Ê mi li, con... (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	23
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	5
	Chính tả
	Nghe viết: Một chuyên gia máy xúc.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	5
	Đọc sách
	CĐ 2 - Bài 1: GT một số cuốn sách phù hợp với chủ đề của tháng.
	

	
	
Chiều
	5
	10
	Khoa học
	Ôn tập
	GAĐT - máy

	
	
	6
	5
	Lịch sử
	Phan Bội Châu và phong trào Đông du
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	School
	

	
Năm
06/10
	
Sáng
	1
	10
	LTVC
	Tiết 2: Từ đồng âm.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	10
	T.Anh-B
	Unit 4: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	9
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Stellarium
	

	
	
	4
	 24
	Toán
	Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (Bỏ bài 3b)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Photosynthesis
	

	
	
	6
	5
	Địa lý
	Vùng biển nước ta. GDQPAN
	GAĐT - máy

	
	
	7
	5
	Kỹ thuật
	Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
07/10
	
Sáng
	1
	10
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Stellarium
	

	
	
	2
	10
	T.L.Văn
	Tiết 2: Trả bài văn tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	25
	Toán
	Mi-li-mét vuông (Bỏ bài 3)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	10
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ – TC: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	

	
	
Chiều
	5
	5
	Đạo đức
	Có chí thì nên (tiết 1) 
ĐĐHCM Bài 3: Không có việc gì khó
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	"SHL- SHTCĐ: Vòng tay bè bạn 
HĐ1: Trò chơi ""Trái bóng yêu thương""
	Máy

	
	
	8

	 
	T.Anh-L
	Animals
	


*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                   Ngày 30 tháng 09  năm  2022
Tổ trưởng

Vũ Thị Thu Hương



LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 6 (Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
10/10
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	11
	Tập đọc
	Sự sụp đổ của chế độ a pác thai. GDQPAN (Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	26
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	11
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Hữu nghị - Hợp tác.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	11
	T.Anh-B
	Unit 4: Lesson 2
	

	
	
	6
	11
	Khoa học
	Phòng bệnh sốt rét
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	ATGT - Bài 3. Tham gia giao thông đường hàng không an toàn
	Máy

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
11/10
	
Sáng
	1
	11
	T.L.Văn
	Tiết 1: Luyện tập làm đơn.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	27
	Toán
	Héc-ta
	GAĐT - máy

	
	
	3
	6
	K.chuyện
	Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	11
	Song ngữ
	Ratios and word problems
	

	
	
	6
	11
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
	

	
	
	7
	6
	Mĩ thuật
	Âm nhạc và màu sắc
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	TĐN số 2 “ Mặt trời lên”. Nghe bài nhạc không lời hoặc nghe bài hát về chủ đề thiên nhiên
	GAĐT - máy

	
Tư
12/10
	
Sáng
	1
	12
	Tập đọc
	Tác phẩm của Sile và tên phát xít (LG).
	GAĐT - máy

	
	
	2
	28
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	6
	Chính tả
	Nhớ viết: Ê mi li, con …
	GAĐT - máy

	
	
	4
	6
	Đọc sách
	CĐ 2 - Bài 2: Đọc sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”
	

	
	
Chiều
	5
	12
	Khoa học
	Phòng bệnh sốt xuất huyết
	GAĐT - máy

	
	
	6
	6
	Lịch sử
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Animals
	

	
Năm
13/10
	
Sáng
	1
	12
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về từ đồng âm.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	12
	T.Anh-B
	Unit 4: Lesson 3
	Máy

	
	
	3
	11
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Food chain
	

	
	
	6
	6
	Địa lý
	Đất và rừng (Bố sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	6
	Kỹ thuật
	Chuẩn bị nấu ăn
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
14/10
	
Sáng
	1
	12
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	
	2
	12
	T.L.Văn
	Tiết 2: Luyện tập tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	30
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	4
	12
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay
	

	
	
Chiều
	5
	6
	Đạo đức
	Có chí thì nên - T2 (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	"SHL- SHTCĐ: Vòng tay bè bạn
HĐ2: Tiểu phẩm "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu"
	Máy

	
	
	8

	 
	T.Anh-L
	Animals
Ngày 30 tháng 09  năm  2022
Tổ trưởng

Vũ Thị Thu Hương
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